
Giao đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao sau 

điều chỉnh

Giao đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao sau 

điều 

chỉnh

DT

 tỉnh giao

TH năm 

2021

A 1 2 3=6+9 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10=3/2 11=3/1

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 178.373    135.000  150.000   136.510  970     137.480  13.490     (970)    12.520   111,11    84,09      

I. Thu thuế, phí và lệ phí 124.276    110.000  110.000   97.450    970     98.420    12.550     (970)    11.580   100,00    88,51      

1. Thu từ DNNN Trung ương                            580           300         300          300         -      300         -          -      -        100,00    51,71      

- Thuế giá trị gia tăng                                                           558           270         270          270         -      270         -          -      -        100,00    48,35      

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                -           -          -           -          -      -          -          -      -        

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         3               10           10            10           -      10           -          -      -        100,00    348,16    

- Thuế tài nguyên                                                    19             20           20            20           -      20           -          -      -        100,00    106,37    

2. Thu từ DNNN địa phương                        420           200         200          200         -      200         -          -      -        100,00    47,65      

 - Thuế giá trị gia tăng                                                           92             100         100          100         -      100         -          -      -        100,00    108,32    

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                -          -           -          -      -          -          -      -        

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         327           100         100          100         -      100         -          -      -        100,00    30,54      

- Thuế tài nguyên                                                    -          -           -          -      -          -          -      -        

3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài                        -           -          -           -          -      -          -          -      -        

- Thuế giá trị gia tăng                                                           -           -          -           -          -      -          -          -      -        

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                -           -          -           -          -      -          -          -      -        

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         -           -          -           -          -      -          -          -      -        

- Thuế tài nguyên                                                    -           -          -           -          -      -          -          -      -        

4. Thu từ khu vực công thương nghiệp NQD 46.443      45.850    45.850     39.895    15       39.910    5.985       (45)      5.940     100,00    98,72      

 - Thuế giá trị gia tăng                                                           42.491      42.750    42.750     37.756    (686)    37.070    5.766       (86)      5.680     100,00    100,61    

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 209           200         200          -          -      -          159          41       200        100,00    95,80      

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         1.828        1.900      1.900       1.969      (69)      1.900      -          -      -        100,00    103,92    

- Thuế tài nguyên                                                    1.915        1.000      1.000       170         770     940         60           -      60          100,00    52,22      

5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp                                      -          -           -          -      -          -          -      -        

6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/nhà đất                                                  122           150         150          50           30       80           70           -      70          100,00    122,49    

7. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước  1.750        1.300      1.300       1.300      -      1.300      -          -      -        100,00    74,27      

8. Lệ phí trước bạ                                                   27.102      24.000    24.000     24.000    -      24.000    -          -      -        100,00    88,55      

9. Thu phí và lệ phí                                                8.555        7.000      7.000       5.155      (255)    4.900      1.845       255     2.100     100,00    81,82      

9.1. Lệ phí môn bài 1.334        1.200      1.200       615         (65)      550         585          65       650        100,00    89,94      

9.2. Lệ phí khác 7.221        5.800      5.800       4.540      (190)    4.350      1.260       190     1.450     100,00    80,32      

 - Phí, Lệ phí Trung ương 4.285        1.943      1.943       1.943      -      1.943      -          -      -        100,00    45,34      

 - Phí, lệ phí tỉnh 862           725         725          725         -      725         -          -      -        100,00    84,07      

 - Phí, lệ phí huyện 301           958         1.682       1.872      (190)    1.682      -      175,57    559,61    

 - Phí, lệ phí xã 1.772        2.174      1.450       -          -      -          1.260       190     1.450     66,70      81,81      

10. Thuế thu nhập cá nhân                                             37.743      29.300    29.300     25.450    850     26.300    3.850       (850)    3.000     100,00    77,63      

11. Phí bảo vệ môi trường -          -           -          -      -          -          -      -        

12. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 545           400         400          400         -      400         -          -      -        100,00    73,33      

13. Thu phạt do ngành thuế thực hiện 1.015        1.500      1.500       700         330     1.030      800          (330)    470        100,00    147,84    

II. Thu biện pháp tài chính 54.097      25.000    40.000     39.060    -      39.060    940          -      940        160,00    73,94      

1. Tiền sử dụng đất                                                 44.763      20.000    35.000     35.000    -      35.000    -          -      -        175,00    78,19      

2. Thu tại xã 1.634        200         200          -          -      -          200          -      200        100,00    12,24      

3. Thu khác ngân sách                                                         7.700        4.800      4.800       1.060      3.000  4.060      740          -      740        100,00    62,34      

Trong đó: Thu phạt hành chính về TTATGT 2.468       3.000     3.000       3.000     -     3.000      -         -     -        100,00   121,55   

Tổng nguồn thu cân đối NSĐP      767.944    731.687     748.497    635.602 -         635.602    112.895 -        112.895 102,30    97,47      

Tổng nguồn thu cân đối NSĐP 

(Đã loại trừ nguồn NS cấp huyện BSCMT

 cho NS cấp xã, thị trấn)

     753.386    731.687     743.687    630.792 -         630.792    112.895 -        112.895 101,64    98,71      

 I. Nguồn thu NSĐP hưởng 100% và phân chia      160.244    124.105     136.105      92.934 (5.535)      87.399      43.171 5.535     48.706 109,67    84,94      

 1. Các khoản thu 100%                                                 8.939        5.132      5.132       2.932      (190)    2.742      2.200       190     2.390     100,00    57,41      

 - Thu phí và lệ phí      2.073        3.132      3.132       1.872      (190)    1.682      1.260       190     1.450     100,00    151,10    

 - Thu tại xã 1.634        200         200          -          -      -          200          -      200        100,00    12,24      

 - Thu khác ngân sách 5.232        1.800      1.800       1.060      -      1.060      740          -      740        100,00    34,40      

 2. Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)                             151.306    118.973  130.973   90.002    (5.345) 84.657    40.971     5.345  46.316   110,09    86,56      

2.1. Nguồn Cục Thuế quản lý thu NS huyện hưởng 673         673          673         -      673         -          -      -        100,00    

2.2. Nguồn huyện quản lý thu NS huyện hưởng 151.306    118.300  130.300   89.329    (5.345) 83.984    40.971     5.345  46.316   110,14    86,12      

      Trong đó: Nguồn Chi cục Thuế QL thu NSX hưởng -     35.840    5.786  41.625  

 - Thuế GTGT 43.142      43.120    43.120     33.612    (1.831) 31.781    10.280     1.059  11.339   100,00    99,95      

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 209           200         200          (54)          54       -          213          (13)      200        100,00    95,80      

 - Thuế TNDN 2.159        2.010      2.010       -          -      -          2.079       (69)      2.010     100,00    93,12      

 - Thuế tài nguyên 1.934        1.020      1.020       250         770     1.020      -          -      -        100,00    52,74      

Biểu số 01

(Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-UBND ngày            /8/2022 của UBND huyện CưM'gar)

  ĐIỀU CHỈNH TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN HUYỆN CƯ M'GAR NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng

So sánh (%) DT 

2022 HĐND huyện 

giao so với tỉnh giaoThực hiện 

năm 2021
Nội dung

Dự toán năm 2022

Tỉnh giao

HĐND 

huyện 

giao

Trong đó

Cấp huyện quản lý thu Cấp xã quản lý thu

(Dự toán điều chỉnh đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)
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Giao đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao sau 

điều chỉnh

Giao đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao sau 

điều 

chỉnh

DT

 tỉnh giao

TH năm 

2021

So sánh (%) DT 

2022 HĐND huyện 

giao so với tỉnh giaoThực hiện 

năm 2021
Nội dung

Dự toán năm 2022

Tỉnh giao

HĐND 

huyện 

giao

Trong đó

Cấp huyện quản lý thu Cấp xã quản lý thu

 - Thuế SCĐ phi NN/nhà đất 122           150         150          -          -      -          120          30       150        100,00    122,49    

 - Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1.750        1.300      1.300       1.300      -      1.300      -          -      -        100,00    74,27      

 - Lệ phí trước bạ 27.102      24.000    24.000     12.462    (305)    12.157    11.538     305     11.843   100,00    88,55      

 - Lệ phí môn bài 1.334        1.200      1.200       -          -      -          1.200       -      1.200     100,00    89,94      

 - Thuế TNCN 37.743      29.300    29.300     13.760    (4.034) 9.726      15.540     4.034  19.574   100,00    77,63      

 - Tiền sử dụng đất 35.810      16.000    28.000     28.000    -      28.000    -          -      -        175,00    78,19      

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 607.700    607.582  612.392   542.668  5.535  548.203  69.724     (5.535) 64.189   100,79    100,77    

1. Thu bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định ngân sách 
520.914    532.509  532.509   476.702  5.535  482.237  55.807     (5.535) 50.272   100,00    102,23    

2. Thu bổ sung ngân sách có mục tiêu 86.786      75.073    79.883     65.966    -      65.966    13.917     -      13.917   106,41    92,05      

 - Vốn đầu tư 11.077      7.400      7.400       7.400      -      7.400      -      100,00    66,80      

 - Từ nguồn ngân sách Trung ương 23.253      643         643          643         -      643         -          -      -        100,00    2,77        

 - Từ nguồn ngân sách tỉnh 37.897      67.030    67.030     57.923    -      57.923    9.107       -      9.107     100,00    176,87    

 - Thu từ nguồn NS cấp huyện 14.558      -          4.810       -      4.810       -      4.810     

Page 2



Tước bạ 

đất

Trước 

bạ xe

Lệ phí 

môn 

bài

Phí, lệ 

phí 

khác

TỔNG SỐ 150.000 -   150.000 110.000 -   110.000 44.018 (898) 43.120 2.079 (69)   2.010 213 (13)  200 249 771  1.020 29.121 179  29.300 24.000 7.642 16.358 7.000 -   7.000 1.200 5.800 120 30   150 1.300 400 1.500 -   1.500 40.000 35.000 3.000 200 1.800

I Nhiệm vụ cấp huyện 136.510 970  137.480 97.450 970  98.420 38.126 (686) 37.440 2.079 (69)   2.010 0 -  0 190 770  960 25.450 850  26.300 24.000 7.642 16.358 5.155 (255) 4.900 550 4.350 50 30   80 1.300 400 700 330  1.030 39.060 35.000 3.000 0 1.060

1
Đội kiểm tra thuế và 

Đội nghiệp vụ QLT
97.450 970  98.420 97.450 970  98.420 38.126 (686) 37.440 2.079 (69)   2.010 -  -  -   190 770  960  25.450 850  26.300 24.000 7.642  16.358 5.155 (255) 4.900 550   4.350 50   30   80    1.300 400    700   330  1.030 -       

2 Thành phần khác 39.060 -   39.060 -       -   -       -       -   -      -   -  -   -   -       -     -   -     -  -   39.060 35.000  3.000 1.060

II Nhiệm vụ cấp xã 13.490 (970) 12.520 12.550 (970) 11.580 5.892 (212) 5.680 0 -   0 213 (13)  200 59 1      60 3.671 (671) 3.000 0 0 0 1.845 255  2.100 650 1.450 70 -  70 0 0 800 (330) 470 940 0 0 200 740

1 Ea M'nang 415      (30)   385 350      (30)   320      185      (45)   140      -     -   -     -  -  -   -  -   -  127      (36)   91        -       -      -       31      48    79      27     52      1     -  1      -    -     6       3      9        65        30 35

2 Ea Kiết 475      15    490 385      15    400      56        111   167      -     -   -     4     1     5       -  -   -  295      (211) 84        -       -      -       22      111  133    25     108    2     -  2      -    -     6       3      9        90        0 90

3 Cư M'gar 360      (49)   311 335      (49)   286      144      (19)   125      -     -   -     -  -  -   -  -   -  68        (3)     65        -       -      -       110    (27)   83      20     63      1     -  1      -    -     12     -   12      25        0 25

4 TT. EaPốc 1.100   (30)   1.070 980      (30)   950      484      (7)     477      -     -   -     4     3     7       5     4      9      277      (43)   234      -       -      -       152    30    182    62     120    6     -  6      -    -     52     (17)   35      120      40 80

5 Ea Kpal 668      (120) 548 580      (120) 460      174      46     220      -     -   -     -  -  -   -  -   -  132      (1)     131      -       -      -       118    (23)   95      28     67      3     -  3      -    -     153   (142) 11      88        23 65

6 EaTul 415      (105) 310 390      (105) 285      179      (82)   97        -     -   -     -  -  -   -  -   -  77        (21)   56        -       -      -       118    3      121    18     103    9     -  9      -    -     7       (5)     2        25        0 25

7 Ea Đrơng 410      (70)   340 350      (70)   280      38        72     110      -     -   -     -  -  -   10   -   10    83        (23)   60        -       -      -       153    (70)   83      13     70      2     -  2      -    -     64     (49)   15      60        30 30

8 Quảng Tiến 561      (70)   491 530      (70)   460      228      3       231      -     -   -     -  -  -   6     -   6      132      (9)     123      -       -      -       143    (57)   86      23     63      3     -  3      -    -     18     (7)     11      31        6 25

9 Cư ĐliêM'nông 361      50    411 300      50    350      127      11     138      -     -   -     6     1     7       -  -   -  75        (4)     71        -       -      -       85      43    128    22     106    3     -  3      -    -     4       (1)     3        61        6 55

10 Ea Tar 305      (30)   275 280      (30)   250      152      (57)   95        -     -   -     6     -  6       -  -   -  95        (28)   67        -       -      -       21      48    69      24     45      2     -  2      -    -     4       7      11      25        0 25

11 Cư Suê 605      (80)   525 570      (80)   490      83        87     170      -     -   -     5     2     7       -  -   -  111      9      120      -       -      -       112    25    137    27     110    15   -  15    -    -     244   (203) 41      35        0 35

12 Quảng Hiệp 630      (56)   574 600      (56)   544      262      (47)   215      -     -   -     2     -  2       -  -   -  176      (24)   152      -       -      -       144    18    162    42     120    2     -  2      -    -     14     (3)     11      30        0 30

13 Ea H'đing 385      5      390 360      5      365      174      1       175      -     -   -     2     -  2       -  -   -  99        1      100      -       -      -       76      4      80      24     56      2     -  2      -    -     7       (1)     6        25        0 25

14 Cuốr Đăng 725      (15)   710 700      (15)   685      406      (50)   356      -     -   -     4     1     5       -  -   -  221      (43)   178      -       -      -       53      63    116    46     70      2     -  2      -    -     14     14    28      25        0 25

15 TT. Quảng phú 5.520   (380) 5.140 5.380   (380) 5.000   3.048   (219) 2.829   -     -   -     178 (22)  156   38   (3)     35    1.621   (223) 1.398   -       -      -       309    19    328    220   108    6     -  6      -    -     180   68    248    140      65 75

16 Ea M'Droh 205      25    230 160      25    185      60        (13)   47        -     -   -     -  -  -   0     (0)     -  26        (3)     23        -       -      -       60      41    101    8       93      9     -  9      -    -     5       -   5        45        0 45

17 Ea Kuếh 350      (30)   320 300      (30)   270      92        (4)     88        -     -   -     2     1     3       -  -   -  56        (9)     47        -       -      -       138    (21)   117    21     96      2     -  2      -    -     10     3      13      50        0 50

Biểu số 02

(Dự toán điều chỉnh đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

       ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN CƯ M'GAR NĂM 2022
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năm

Điều 
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(Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-UBND ngày            /8/2022 của UBND huyện CưM'gar)

ĐVT: Triệu đồng
Thu biện pháp tài chính

Bao gồm

Thu thuế, phí và lệ phíTỔNG THU CÂN ĐỐI 

Thuế GTGT
Thuế thu nhập doanh 

nghiệp

Thuế tiêu thụ đặc 
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Số 
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Cộng

Cộng
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phạt 
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Điều 
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chỉnh
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đầu 
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Điều 

chỉnh
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điều 

chỉnh
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đầu 
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Điều 
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1 Ea M'nang 1.464 (197)    1.267 24         2          26         5       2      7       -    -  -    -   676     (455)   221     750     254   1.004  214     790    9        -      9         9      -     -  -   -    -    -      -   -   -    

2 Ea Kiết 14.676 4.307   18.983 11.839  3.108   14.947 39     26    65     -    122  758   880   536     327    863     1.246  163   1.409  181     1.228 312    (88)      224     29    195    6     8      14     284    49       243  5      248   

3 Cư M'gar 2.074 132      2.206 15         -       15         50     (17)  33     -    -  -    -   1.357  101    1.458 625     47     672      355     317    22      (2)        20       20    -     -  -   -    -    -      5      3      8       

4 TT. EaPốc 9.374 (4.172) 5.202 1.676    (268)     1.408   109   14    123   -    -  -    -   1.658  373    2.031 1.490  (52)    1.438  593     845    4.319 (4.259) 60       60    -     -  -   -    87      -      35    20    55     

5 Ea Kpal 2.895 (186)    2.709 384       (69)       315      172   (86)  86     -    3      -    3       740     (48)     692     1.523  (13)    1.510  265     1.245 23      (2)        21       21    -     4     -   4       -    -      46    32    78     

6 EaTul 1.917 (251)    1.666 49         (33)       16         52     (26)  26     -    -  -    -   1.203  (191)   1.012 594     -    594      254     340    10      2          12       12    -     -  -   -    1        -      8      (3)     5       

7 Ea Đrơng 18.367 (524)    17.843 14.807  (1.935)  12.872 219   (8)    211   -    45    12     57     1.635  1.273 2.908 1.070  94     1.164  444     720    24      35        59       19    40      2     -   2       231    213     121  5      126   

8 Quảng Tiến 3.458 363      3.821 329       31        360      41     (18)  23     -    -  -    -   1.871  160    2.031 1.177  175   1.352  454     898    30      -      30       30    -     -  -   -    3        -      7      15    22     

9 Cư ĐliêM'nông 2.665 51        2.716 424       385      809      192   (10)  182   -    20    -    20     716     24      740     944     (356)  588      238     350    43      (1)        42       37    5        2     1      3       288    -      36    8      44     

10 Ea Tar 1.971 59        2.030 7           -       7           19     6      25     -    -  -    -   1.237  22      1.259 690     30     720      310     410    16      (2)        14       14    -     -  -   -    -    -      2      3      5       

11 Cư Suê 6.079 (79)       6.000 326       232      558      103   25    128   -    -  -    -   3.392  (219)   3.173 2.224  (134)  2.090  1.000  1.090 27      (4)        23       23    -     -  -   -    -    -      7      21    28     

12 Quảng Hiệp 2.681 567      3.248 104       (44)       60         79     28    107   -    -  -    -   1.384  299    1.683 1.083  234   1.317  457     860    17      (1)        16       16    -     -  -   -    -    -      14    51    65     

13 Ea H'đing 2.219 254      2.473 70         15        85         87     7      94     -    -  -    -   1.233  154    1.387 792     80     872      363     509    28      (4)        24       24    -     -  -   -    2        -      7      2      9       

14 Cuốr Đăng 5.239 (231)    5.008 301       758      1.059   117   11    128   -    -  -    -   2.411  (558)   1.853 2.345  (469)  1.876  956     920    44      (5)        39       39    -     -  -   -    -    -      21    32    53     

15 TT. Quảng phú 18.251 812      19.063 6.919    (2.949)  3.970   746   8      754   -    -  -    -   3.166  (264)   2.902 6.486  (208)  6.278  1.048  5.230 212    4.076  4.288  178  4.110 36   21    57     404    138     144  128  272   

16 Ea M'Droh 2.155 (54)       2.101 8           1          9           45     (45)  -    -    -  -    -   1.494  (73)     1.421 600     64     664      316     348    7        -      7         7      -     -  -   -    -    -      1      (1)     -    

17 Ea Kuếh 1.965 119      2.084 844       80        924      4       14    18     -    -  -    -   741     (75)     666     361     91     452      194     258    12      -      12       12    -     -  -   -    -    -      3      9      12     

97.450 970      98.420 38.126 (686)     37.440 2.079 (69)  2.010 0 190 770   960 25.450 850    26.300 24.000 -    24.000 7.642 16.358 5.155 (255)    4.900 550 4.350 50 30    80 1.300 400 700 330  1.030

Biểu số 03

(Dự toán điều chỉnh đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

Cộng

TT
Địa bàn xã, 

thị trấn

Thuế 

tiêu 

thụ 

đặc 

biệt

(THUỘC NHIỆM VỤ CHI CỤC THUẾ QUẢN LÝ THU)

(Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-UBND ngày            /8/2022 của UBND huyện CưM'gar)

Trong đó
Tiền 

cho 

thuê 

mặt 

đất, 

mặt 

nước

ĐVT: Triệu đồng

Thu cấp 

quyền 

khai 

thác 

khoáng 

sản

Lệ phí 

môn 

bài

Phí, lệ 

phí 

khác

Trong đó

Tước 

bạ đất

Giao 

sau 

điều 

chỉnh

Tổng thu 

cân đối 

NSNN 

(Số giao 

sau điều 

chỉnh)

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

Tổng thu 

cân đối 

NSNN 

(Số giao 

đầu năm)

Điều 

chỉnh 
Giao đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao sau 

điều 

chỉnh

Giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Bao gồm

Thuế GTGT
Thuế thu nhập doanh 

nghiệp
Thuế tài nguyên Thuế thu nhập cá nhân Lệ phí Trước bạ 

Thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp

Thu phạt do ngành 

thuế thực hiện
Phí, lệ phí

Giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao 

sau 

điều 

chỉnh

Giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao 

sau 

điều 

chỉnh

Giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao 

sau 

điều 

chỉnh

Giao 

sau 

điều 

chỉnh

Giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Giao 

sau điều 

chỉnh

Giao 

đầu 

năm

Giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao 

sau 

điều 

chỉnh

Trước 

bạ xe



Lệ phí 

môn 

bài

Phí, lệ 

phí 

khác

1 Ea M'nang 415       (30)   385       350        (30)    320      140    185     (45)    140     -  -   -   -   -   -   127    (36)   91      31      48    79      27     52        1        6      3       9       65    35    30    

2 Ea Kiết 475       15     490       385        15     400      172    56       111   167     4     1      5      -   -   -   295    (211) 84      22      111  133    25     108      2        6      3       9       90    90    -   

3 Cư M'gar 360       (49)   311       335        (49)    286      125    144     (19)    125     -  -   -   -   -   -   68      (3)     65      110    (27)   83      20     63        1        12    -   12     25    25    -   

4 TT. EaPốc 1.100    (30)   1.070    980        (30)    950      493    484     (7)      477     4     3      7      5      4       9      277    (43)   234    152    30    182    62     120      6        52    (17)   35     120  80    40    

5 Ea Kpal 668       (120) 548       580        (120)  460      220    174     46     220     -  -   -   -   -   -   132    (1)     131    118    (23)   95      28     67        3        153  (142) 11     88    65    23    

6 EaTul 415       (105) 310       390        (105)  285      97      179     (82)    97       -  -   -   -   -   -   77      (21)   56      118    3      121    18     103      9        7      (5)     2       25    25    -   

7 Ea Đrơng 410       (70)   340       350        (70)    280      120    38       72     110     -  -   -   10    -   10    83      (23)   60      153    (70)   83      13     70        2        64    (49)   15     60    30    30    

8 Quảng Tiến 561       (70)   491       530        (70)    460      237    228     3       231     -  -   -   6      -   6      132    (9)     123    143    (57)   86      23     63        3        18    (7)     11     31    25    6      

9 Cư DliêM'nông 361       50     411       300        50     350      145    127     11     138     6     1      7      -   -   -   75      (4)     71      85      43    128    22     106      3        4      (1)     3       61    55    6      

10 Ea Tar 305       (30)   275       280        (30)    250      101    152     (57)    95       6     -   6      -   -   -   95      (28)   67      21      48    69      24     45        2        4      7       11     25    25    -   

11 Cư Suê 605       (80)   525       570        (80)    490      177    83       87     170     5     2      7      -   -   -   111    9       120    112    25    137    27     110      15      244  (203) 41     35    35    -   

12 Quảng Hiệp 630       (56)   574       600        (56)    544      217    262     (47)    215     2     -   2      -   -   -   176    (24)   152    144    18    162    42     120      2        14    (3)     11     30    30    -   

13 Ea H'đing 385       5       390       360        5       365      177    174     1       175     2     -   2      -   -   -   99      1       100    76      4      80      24     56        2        7      (1)     6       25    25    -   

14 Cuốr Đăng 725       (15)   710       700        (15)    685      361    406     (50)    356     4     1      5      -   -   -   221    (43)   178    53      63    116    46     70        2        14    14     28     25    25    -   

15 TT. Quảng phú 5.520    (380) 5.140    5.380     (380)  5.000   3.020 3.048  (219)  2.829  178 (22)  156  38    (3)     35    1.621 (223) 1.398 309    19    328    220   108      6        180  68     248   140  75    65    

16 Ea M'Droh 205       25     230       160        25     185      47      60       (13)    47       -  -   -   0      (0)     -   26      (3)     23      60      41    101    8       93        9        5      -   5       45    45    -   

17 Ea Kuếh 350       (30)   320       300        (30)    270      91      92       (4)      88       2     1      3      -   -   -   56      (9)     47      138    (21)   117    21     96        2        10    3       13     50    50    -   

13.490  (970) 12.520  12.550   (970)  11.580 5.940 5.892  (212)  5.680  213 (13)  200  59    1       60    3.671 (671) 3.000 1.845 255  2.100 650   1.450   70      800  (330) 470   940  740  200  

(Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-UBND ngày            /8/2022 của UBND huyện CưM'gar)

                       ĐVT: Triệu đồng

Cộng

Thu thuế, phí và lệ phí

TỔNG THU CÂN ĐỐI 

NSNN
Trong đó

Thu 

khác 

ngân 

sách

Thu 

HLCS 

và 

QĐCI

Thuế TNCN

Thu biện pháp tài 

chính

Bao gồmBao gồm

Trong đó

Thuế GTGT Thuế tiêu thu đặc Thuế tài nguyên

 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(GIAO NHIỆM VỤ THU CHO XÃ, THỊ TRẤN)

Biểu số 04

(Dự toán điều chỉnh đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

Điều 

chỉnh

Thu phạt do ngành 

thuế thực hiện 

Điều 

chỉnh

Giao 

sau 

điều 

chỉnh

CộngGiao 

sau 

điều 

chỉnh

Giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao 

sau 

điều 

chỉnh

Giao 

đầu 

năm

Thuế 

sử 

dụng 

đất phi 

nông 

nghiệp

Phí, lệ phí

Trong đó
Giao 

sau 

điều 

chỉnh

Giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao 

sau 

điều 

chỉnh

Giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Giao 

sau 

điều 

chỉnh

Giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Cộng  

(Số giao 

đầu năm)

Điều 

chỉnh 

Cộng 

(Số giao 

đã được 

điều 

chỉnh)

Ngoài 

quốc 

doanh

Giao 

đầu 

năm

Số 

TT
Xã, thị trấn

Số giao 

đầu năm

Điều 

chỉnh 

Số giao 

sau điều 

chỉnh



Từ 

nguồn

 NST 

Từ 

nguồn

 NSH

1 Ea M'nang 6.131 0 6.131 1.407 (158)   1.249  1.036 (136)   900    371    (22)   349    77    40    117     294   (62)   232    4.724  158     4.882  4.118 158     4.276    606    517     89      6.131    5.525  606      517     89      

2 Ea Kiết 7.286 0 7.286 3.430 824    4.254  3.097 843     3.940 333    (19)   314    90    108  198     243   (127) 116    3.856  (824)    3.032  2.994 (824)    2.170    862    717     145    7.286    6.424  862      717     145    

3 Cư M'gar 6.091 0 6.091 1.802 37      1.839  1.474 85       1.559 328    (48)   280    116  (28)   88       212   (20)   192    4.289  (37)      4.252  4.015 (37)      3.978    274    17       257    6.091    5.817  274      17       257    

4 TT. EaPốc 8.922 0 8.922 3.722 124    3.845  3.052 123     3.175 670    1      670    219  21    240     451   (21)   430    5.201  (124)    5.077  2.487 (124)    2.363    2.714 2.117  597    8.922    6.208  2.714   2.117  597    

5 Ea Kpal 6.330 0 6.330 2.643 (178)   2.465  2.167 (200)   1.967 475    23    498    181  (26)   155     294   49    343    3.688  178     3.865  2.882 178     3.059    806    717     89      6.330    5.524  806      717     89      

6 EaTul 6.030 0 6.030 1.754 (285)   1.469  1.369 (191)   1.178 385    (94)   291    127  1      128     258   (95)   163    4.276  285     4.561  4.112 285     4.397    164    17       147    6.030    5.866  164      17       147    

7 Ea Đrơng 6.815 0 6.815 3.893 675    4.568  3.616 754     4.370 277    (79)   198    201  (71)   130     76     (8)     68      2.922  (675)    2.247  2.250 (675)    1.575    672    17       655    6.815    6.143  672      17       655    

8 Quảng Tiến 6.965 0 6.965 3.031 187    3.218  2.534 247     2.781 497    (60)   437    153  (59)   94       344   (1)     343    3.934  (187)    3.747  2.525 (187)    2.338    1.409 1.317  92      6.965    5.556  1.409   1.317  92      

9 Cư ĐliêM'nông 6.880 0 6.880 2.155 194    2.348  1.820 141     1.961 335    53    387    127  40    167     208   13    220    4.726  (194)    4.532  3.917 (194)    3.723    809    617     192    6.880    6.071  809      617     192    

10 Ea Tar 5.974 0 5.974 1.663 12      1.675  1.391 40       1.431 273    (29)   244    25    45    70       248   (74)   174    4.311  (12)      4.299  4.072 (12)      4.060    239    17       222    5.974    5.735  239      17       222    

11 Cư Suê 7.416 0 7.416 2.997 1.181 4.178  2.702 1.064  3.766 294    118  412    126  19    145     168   99    267    4.419  (1.181) 3.238  2.743 (1.181) 1.562    1.676 1.317  359    7.416    5.740  1.676   1.317  359    

12 Quảng Hiệp 6.061 0 6.061 2.490 310    2.800  1.927 356     2.283 563    (46)   517    139  11    150     424   (57)   367    3.571  (310)    3.261  3.385 (310)    3.075    186    17       169    6.061    5.875  186      17       169    

13 Ea H'đing 6.426 0 6.426 1.951 187    2.138  1.603 182     1.784 348    6      354    79    2      81       269   4      273    4.475  (187)    4.288  3.669 (187)    3.482    806    703     103    6.426    5.620  806      703     103    

14 Cuốr Đăng 6.185 0 6.185 2.811 1.028 3.839  2.244 1.029  3.273 567    (1)     566    37    58    95       530   (59)   471    3.374  (1.028) 2.346  2.690 (1.028) 1.662    684    500     184    6.185    5.501  684      500     184    

15 TT. Quảng phú 6.982 0 6.982 3.750 1.348 5.098  2.650 1.395  4.045 1.100 (47)   1.053 234  14    248     866   (61)   805    3.232  (1.348) 1.884  2.125 (1.348) 777       1.107 -     1.107 6.982    5.875  1.107   -     1.107 

16 Ea M'Droh 6.527 0 6.527 1.718 (24)     1.694  1.526 (50)     1.476 192    26    218    99    39    138     93     (13)   80      4.809  24       4.833  4.045 24       4.069    764    500     264    6.527    5.763  764      500     264    

17 Ea Kuếh 5.874 0 5.874 1.955 74      2.029  1.631 105     1.736 323    (30)   293    170  (24)   146     153   (6)     147    3.919  (74)      3.845  3.780 (74)      3.706    139    -     139    5.874    5.735  139      -     139    

112.895 0 112.895 43.171 5.535 48.706 35.840 5.786 41.625 7.331 (250) 7.081 2.200 190 2.390 5.131 (440) 4.691 69.724 (5.535) 64.189 55.807 (5.535) 50.272 13.917 9.107 4.810 112.895 98.978 13.917 9.107 4.810

Biểu số 05

(Dự toán điều chỉnh đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

Cộng

Trong đóTT Tên xã, thị trấn

Bổ sung có mục tiêu

Điều 

chỉnh

Số giao 

đã được 

điều 

chỉnh

Số giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Số giao 

đã 

được 

điều 

chỉnh

Nguồn Chi cục thuế quản 

lý thu phân chia NSX 

hưởng

Số giao 

đầu 

năm

Nguồn xã quản lý thu 

NSX hưởng 100% và 

phân chia

Trong đó

Điều 

chỉnh
Điều 

chỉnh

Số giao 

đã 

được 

điều 

chỉnh

Nguồn thu điều tiết

 và cố định

Số giao 

đầu 

năm

Tổng dự 

toán chi 

ngân 

sách xã, 

thị trấn 

năm 

2022

Chi từ 

nguồn 

cân đối 
Số giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh

Số giao 

đã được 

điều 

chỉnh

Nguồn hưởng phân 

chia

Số 

giao 

đầu 

năm

Điều 

chỉnh 

Số giao 

đã 

được 

điều 

chỉnh

Điều 

chỉnh

Bổ sung cân đối trong thời 

kỳ ổn định ngân sách

Trong đó

Số giao 

đầu 

năm

Thu bổ sung từ ngân 

sách cấp trên

Số giao 

đã được 

điều 

chỉnh

ĐIỀU CHỈNH CÂN ĐỐI NGUỒN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-UBND ngày            /8/2022 của UBND huyện CưM'gar)

Bao gồm

Trong đó

Bao gồm

Tổng 

nguồn 

thu 

CĐNS 

xã, thị 

trấn năm 

2022 

(giao đầu 

năm)

Nguồn hưởng 100%

Số 

giao 

đầu 

năm

Tổng 

nguồn 

thu 

CĐNS xã, 

thị trấn 

năm 2022

 (Giao sau 

điều 

chỉnh)

Chi từ 

nguồn 

BSCMT

Cộng

Nguồn 

NSH

ĐVT: Triệu đồng

Nguồn 

NSTĐiều 

chỉnh 

Số giao 

đã được 

điều 

chỉnh


